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STT Tên Sản Phẩm Độ dày ĐVT 
Đơn giá  

( VNĐ/M2) 

1 

 Khung thép mái tôn2 mái, 1 mái thái 
kèo V40x40 xà gồ V4 . 

 Tôn Việt Nhật 

0.3 M2 290.000 

0.35 M2 310.000 

0.4 M2 330.000 

0.45 M2 350.000 

 Khung thép mái tôn2 mái,1 mái thái 
kèo V50x50 xà gồ V5 

 Tôn Việt Nhật 

0.3 M2 350.000 

0.35 M2 370.000 

0.4 M2 390.000 

0.45 M2 410.000 

2 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V40x40 xà gồ V4 

 Tôn Hoa sen 

0.3 M2 290.000 

0.35 M2 310.000 

0.4 M2 330.000 

0.45 M2 350.000 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V50x50 xà gồ V5 

 Tôn Hoa sen 

0.3 M2 350.000 

0.35 M2 370.000 

0.4 M2 390.000 

0.45 M2 410.000 

3 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V40x40 xà gồ V4 

 Tôn SSC 

0.3 M2 310.000 

0.35 M2 330.000 

0.4 M2 350.000 

0.45 M2 370.000 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V50x50 xà gồ V5 

 Tôn SSC 

0.3 M2 360.000 

0.35 M2 380.000 

0.4 M2 400.000 

0.45 M2 420.000 

4 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V40x40 xà gồ V4 

 Tôn Olympic 

0.32 M2 360.000 

0.35 M2 380.000 

0.4 M2 400.000 

0.41 M2 410.000 

0.42 M2 420.000 

0.46 M2 430.000 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V50x50 xà gồ V5 

 Tôn Olympic 

0.32 M2 380.000 

0.35 M2 420.000 

0.4 M2 440.000 

0.41 M2 450.000 

0.42 M2 460.000 

0.46 M2 470.000 

5 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V40x40 xà gồ V4 

 Tôn mát (xốp cứng) 

0.3 M2 370.000 

0.35 M2 390.000 

0.4 M2 410.000 

0.45 M2 430.000 

 Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái 
kèo V50x50 xà gồ V5 

 Tôn mát (xốp cứng) 

0.3 M2 390.000 

0.35 M2 410.000 

0.4 M2 430.000 

0.45 M2 450.000 

 



 

 


